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NGUYỄN THÁI BÌNH

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - GIỮA HỌC KỲ II

                 NĂM HỌC 2023-2024

Môn: TOÁN 7. Thời gian: 90 phút 
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Ngày kiểm tra:  …/ …/ 2024. (Không kể thời gian giao đề)



Họ và tên học sinh:....................................................................Lớp:..........SBD:...............P:.........
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,00 ĐIỂM)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm ( từ câu 1 đến câu 12, ví dụ 1-A, 2-B,...)
Câu 1. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu ? 
A. Cân nặng của học sinh trong một lớp (đơn vị tính là kilogram).
B. Thông tin về nơi ở của các học sinh trong một trường lớp. 
C. Chiều cao trung bình của học sinh trong một lớp (đơn vị tính là centimet).
D. Số học sinh nam, nữ trong một lớp học (đơn vị tính là học sinh).

Câu 2. An liệt kê năm sinh một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 7, được dãy dữ liệu như sau: 1971; 2021; 1999; 2050. Giá trị không hợp lý trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là

	A. 2050.
	B. 1999.
	C. 2021.
	D. 1971.
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Cho biểu đồ sau: Biểu đồ đoạn thẳng trong hình bên dưới biểu diễn số học sinh đạt điểm giỏi trong bốn lần kiểm tra môn Toán  của lớp 7A 

Câu 3. Số học sinh đạt điểm giỏi ở lần kiểm tra thứ hai là
A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 12.
Câu 4. Lần kiểm tra có số học sinh đạt điểm giỏi nhiều nhất là
A. Lần 1.
B. Lần 2.
C. Lần 3.
D. Lần 4.[image: image21.emf]A
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Câu 5. Đối tượng thống kê là
A. Số lần kiểm tra môn Toán của lớp 7A.

B. Các lần kiểm tra môn toán lớp 7A: Lần 1, Lần 2, Lần 3, Lần 4.
C. Số học sinh tham gia kiểm tra môn Toán của lớp 7A.
D. Số học sinh đạt điểm giỏi trong trong bốn lần kiểm tra môn Toán  của lớp 7A.
Câu 6. Tiêu chí thống kê là
A. Số lần kiểm tra môn Toán của lớp 7A.


B. Các lần kiểm tra môn toán lớp 7A: Lần 1, Lần 2, Lần 3, Lần 4.
C. Số học sinh tham gia kiểm tra môn Toán của lớp 7A.


D. Số học sinh đạt điểm giỏi trong trong bốn lần kiểm tra môn Toán  của lớp 7A.
Câu 7. Trong một trò chơi, Xuân được chọn làm người may mắn để rút thăm trúng thưởng. Gồm 4 loại thăm: hai hộp bút màu, hai bức tranh, một đôi giày và một bộ bàn học. Xuân được rút thăm một lần. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với lá thăm Xuân rút được là

A. {hai hộp bút màu; hai bức tranh; một đôi giày; một bộ bàn học}.
B. {hai hộp bút màu; hai bức tranh; một đôi giày}.
C. {hai hộp bút màu; hai bức tranh}.
D. {Không trúng thưởng}.

Câu 8. Trong một hộp bút có 3 bút xanh, 2 bút đỏ và 1 bút đen. Rút ngẫu nhiên 3 bút từ hộp, biến cố không thể xảy ra là

A. “Rút được 3 bút xanh”.



B. “Rút đươc 2 bút xanh và 1 bút đỏ”.


C. “Rút được 3 bút đỏ”.



D. “Rút được 1 bút đỏ, 1 bút đen và 1 bút xanh”.

Câu 9. Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 90°.


B. 100°.


C. 120°.


D. 180°.
Câu 10. Cho ∆ABC biết AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm; khẳng định đúng là
A. 
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Câu 11. Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác

A.2cm; 3cm; 6cm.

B.2cm; 4cm; 6cm.

C.4cm; 3cm; 6cm.

D.3cm; 3cm; 6cm.
Câu 12. Cho tam giác ABC và DEH trong hình dưới đây. Khẳng định đúng là
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A. ∆ABC = ∆DEH. 

B. ∆ABC = ∆HDE.
C. ∆ABC = ∆EDH.
D. ∆ABC = ∆HED.
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7,00 ĐIỂM)      

Câu 13. (3,00 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng trong hình bên biểu diễn lượng mưa trung bình trong 6 tháng đầu năm của một địa phương năm    2020.
a) Tìm ba tháng khô hạn nhất ở địa phương đó?
b) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa trung bình 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương đó theo mẫu sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Lượng mưa (mm)
	
	
	
	
	
	


c) Nhận xét về sự thay đổi lượng mưa trong khoảng thời gian: tháng 1 – tháng 3; tháng 3 – tháng 5.
d) Tính trung bình lượng mưa của 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương đó.
Câu 14. (1,00 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố đó.

Câu 15. (2,00 điểm) Cho hình vẽ sau có OA = OB, các góc tại đỉnh A,B là góc vuông, số đo góc MOB là 30o . Chứng minh:
a) (AOM = (BOM.
b) Tam giác OAB là tam giác đều.

Câu 16. (1,00 điểm) Trong một trường học, người ta đánh dấu ba khu vực A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết các khoảng cách AC = 15m, AB = 45m. Nếu đặt ở khu vực C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 
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                                                        .......... Hết..........
[image: image6.wmf]                  SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA

     TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN  7

NĂM HỌC: 2023 – 2024
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3,00 ĐIỂM) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	C
	B


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 7,00 ĐIỂM)

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	Câu 13

( 3,00 đ)
	a) Ba tháng khô hạn nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 3.
     
	0,50

	
	b)  Nhập đúng số liệu theo mẫu
	0,50

	
	c)  Trong khoảng thời gian tháng 1 – tháng 3: lượng mưa giảm dần.
	0,50


	
	Trong khoảng thời gian tháng 3 – tháng 5: lượng mưa tăng  dần.
	0,50

	
	d)Trung bình lượng mưa của 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương đó
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	1,00

	Câu 14

(1,00 đ)
	Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số lẻ” là: 1 chấm, 3 chấm, 5 chấm.


	0,50


	
	Vì thế xác xuất của biến cố đó là 
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	0,50

	Câu 15

(2,0 đ)
	a) Xét (AOM và (BOM, ta có
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	0,50


	
	Suy ra (AOM = (BOM (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
	0,50

	
	b) Vì (AOM = (BOM nên 
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	0,50


	
	(OAB có OA = OB và 
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	0,50

	Câu 16

(1,0 đ)
	Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác 
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	Nếu đặt ở khu vực 
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 một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 
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*Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa

                 SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức: Trắc nghiệm khách quan - Tự luận (Tỉ lệ: 3 – 7 )

1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7

	STT
	Nội dung kiến

thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	
	
	2

(C1,2)

0,5
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	2

(C3,4)

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	2

(C5,6)

0,5
	1

(C13a)

0,5
	
	2

(C13 b, c)

1,5
	
	1 (C13d)

1,0
	
	
	35%

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	2

(C7,8)

0,5
	
	
	1 

(C14)

1,0
	
	
	
	
	15%

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. 
	4 (C9, 10, 11, 12)

1,0
	
	
	1 

(C15a)

1,0
	
	
	
	
	40%

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	
	
	
	
	
	1 (C15b)
1,0
	
	1 

(C16)

1,0
	

	Tổng: Số câu

Điểm
	10

2,5đ
	1

0,5đ
	2

0,5đ
	4

3,5đ
	
	2

2,0đ
	
	1

1,0đ
	20

10,0đ

	Tỉ lệ
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


2. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN – LỚP 7

	STT
	Nội dung kiến

thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần    kiểm tra, đánh

giá
	Số câu hỏi theo mức độ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Thông hiểu :
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	
	2 TN
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
	
	
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:

– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	2 TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).
	2 TN

1 TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). 
	
	2 TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	1 TL
	

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết: 
– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...). 
	2 TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	1 TL
	
	

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân.
	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
	3 TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	1TN
	1 TL
	
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	1 TL
	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1 TL















Khánh Vĩnh, ngày    tháng 02 năm 2024
Xác nhận của tổ chuyên môn







                           Giáo viên bộ môn

   
     Nguyễn Huy Chương

            

       Huỳnh Vân Tâm

    Ngô Kiều Thảo
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